
TT SBD Họ tên Ngày sinh Trường THCS Điểm thi Phòng thi

1 1161 Ngô Khánh Huy 09/07/2003 Nguyễn Trường Tộ 15 9

2 1162 Bùi Nguyễn Quang Huy 17/08/2003 Chu Văn An Vắng 9

3 1163 Lê Quang Huy 24/10/2003 Việt Nam - Angiêri 9 9

4 1164 Nguyễn Quang Huy 01/06/2003 Lương Thế Vinh Vắng 9

5 1165 Nguyễn Phương Quang Huy 15/03/2003 Lý Thái Tổ 5 9

6 1166 PhạM Quang Huy 01/12/2003 Nguyễn Trãi 9 9

7 1167 Ngụy Tôn Huy 04/11/2003 8 9

8 1168 Ngô Văn Huy 28/08/2003 Đình Bảng Vắng 9

9 1169 Phan Thị Huyền 19/05/2003 Hữu Bằng 1 9

10 1170 Trần Thanh Huyền 05/09/2003 Đống Đa Vắng 9

11 1171 Nguyễn Hà Diệu Khánh 20/11/2003 Thực Nghiệm 16 9

12 1172 Lưu Đức Khánh 30/10/2003 Lê Quý Đôn 26 9

13 1173 Nguyễn Gia Khánh 29/10/2003 Đoàn Thị Điểm 6 9

14 1174 Phạm Nam Khánh 11/09/2003 Giảng Võ 7 9

15 1175 Phùng Nam Khánh 10/06/2003 Trưng Vương 8 9

16 1176 Nguyễn Trọng Khánh 06/11/2003 Chu Văn An 9 9

17 1177 Hoàng Minh Khoa 14/07/2003 Lý Thái Tổ Vắng 9

18 1178 Hoàng Đăng Khôi 02/09/2003 Nguyễn Trường Tộ 10 9

19 1179 Nguyễn Nhật Khôi 17/04/2003 Chu Văn An Vắng 9

20 1180 Đỗ Ngọc Khuê 26/09/2003 Ngô Sĩ Liên Vắng 9
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